                            ĐỀ CƯƠNG CUỐI HỌC KÌ II- LỚP 1.

                                           MÔN: TOÁN  

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Câu 1: Số 45 gồm? 

A. 3 chục và 5 đơn vị      B. 4 chục và 5 đơn vị         C. 4 chục và 0 đơn vị.

 Câu 2: Phép tính 88 – 68 có kết quả là:  

A. 20                                        B.10                                         C. 30  

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

10, 20, 30, ... , 50, 60.  

 A. 80                     B. 70                                           C. 40 

 Câu 5: Điền số vào chỗ chấm
- Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 thì đồng hồ chỉ………...giờ

- Lúc đồng hồ chỉ 12 giờ thì kim dài vào số……….. , kim ngắn chỉ vào số……...

Câu 6. Số lớn nhất trong các số 45, 76, 90, 34,  9 là:  

A. 90.                             B. 76                                          C. 34 

Câu 7: Số “ Năm mươi chín” viết là:  

A. 5 và 9                                 B. 59                                 C. 95 

B. PHẦN TỰ LUẬN:  

Bài 1: Đặt tính rồi tính : 

 79 - 16            85 – 42                               51 + 37                                72 + 26 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: <, >, = ? 

75 - 24 ……….27 + 12                       88 - 77……….. 6 + 22
63 + 36……….36 + 63                       56 - 5 ………..50 +10

 Bài 3 : Số ?

7 < ... <   9                             100  > ....    >  97

6+1 < ...  < 4 + 5                  50 + 50  > ...    > 50 + 47
Bài 4.  Đúng ghi Đ, sai ghi Svào ô trống:

a.- Số 10 là số lớn nhất có hai chữ số 


b.- Số 0 là số bé nhất có 1 chữ số


    c.Só 99 là số lớn nhất có hai chữ số

d. Số 9 là số lớn nhất có một chữ số.

Bài 5.Viết phép tính, nêu câu trả lời:

Huệ  hái được 32 bông hoa, Lan hái được 30 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

...............................................................................................

.......................................................
Bài 6: Bác Mai ra vườn cắt 24 mớ rau cải và 12 mớ rau muống. Hỏi bác Mai đã cắt tất cả bao nhiêu mớ rau?
.......................................................................................................

……………………………………………………………………..

Bài 7: Một quyển truyện dày 96 trang, Lan đã đọc hết 4 chục trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………

Bài 8: Nhãn vở dài
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A. 8cm                         B.9cm                              C. 10cm

ĐỀ TIẾNG VIỆT
I: Đọc thành tiếng

Hai người bạn

Hai người bạn đang đi trong rừng thì bỗng đâu một con gấu chạy xộc tới.Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây.Người kia ở lạimột mình chẳng biết làm thế nào đành nằm yên giả vờ chết.

      Gấu đến , ghé sát mặt, ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi. Khi gấu đã đi xa, nười bạn tụt xuống, cười hỏi:

· Ban nãy, gấu nói gì với cậu thế ?

· À, nó bảo rằng, kẻ bỏ bạn trong lúc họa nạn là người tồi.

II: Đọc hiểu, viết:

1. Đọc thầm và làm bài tập :

Biển Nha Trang


Biển Nha Trang quanh năm xanh màu  xanh đặc biệt. Ngoài biển xa là đảo Tre, đảo Yến. Sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh, kề đó có hàng phi lao yên ả.


Hằng năm, khách du lịch từ các miền đổ về bãi biển Nha Trang tham quan và nghỉ mát.

Bài 1: Bài đọc nhắc đến những đảo  nào ? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.


a. Đảo Trec.Đảo Tre và đảo Yến


b. Đảo Yến                           d. Đảo Tre, đảo Nam Yết

Bài 2: Khách du lịch đổ về bãi biển Nha Trang làm gì ? Viết tiếp vào chỗ trống:

Hằng năm, khách du lịch từ các miền đổ về bãi biển Nha Trang …………………………………………………………….

A. Viết:
1.Nối đúng:



2. Điền vào chỗ trống c hoặc k: 

    Chích bông say sưa với   … ảnh thiên nhiên và ngẫm nghĩ: Thiên nhiên quả là diệu   …  ì.

3.  Em viết một câu về loài hoa em biết:


………………………………

Cần xin lỗi





Cần cảm ơn





khi làm phiền người khác.





người thân, bạn bè.








Cần yêu quý





khi được giúp đỡ .











